
TT MSSV Họ Tên Đơn vị Ngành học

1 18153001 Lữ Thị Thúy An Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

2 18153002 Đào Lưu Kiều Anh Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

3 18153007 Nguyễn Thị Mỹ Diên Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

4 18153010 Nguyễn Thị Thu Hà Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

5 18153021 Võ Thị Thu Hương Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

6 18153026 Văn Thị Linh Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

7 18153027 Đinh Thị Minh Loan Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

8 18153034 Nguyễn Thị Nga Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

9 18153051 Phạm Thu Trang Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

10 18153052 Bùi Nguyễn Minh Trâm Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

11 18153054 Bùi Nguyễn Minh Tú Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

12 18153057 Nguyễn Thị Vân Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

13 18153060 Phạm Thị Tường Vy Cơ Khí Chế Tạo Máy CN chế biến lâm sản

14 18154002 Nguyễn Thị Kim Anh Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo

15 18154033 Nguyễn Thị Thiên Lý Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo

16 18154037 Nguyễn Thị Huỳnh Như Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo

17 18154052 Đoàn Thị Thúy Thuyền Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo

18 18154057 Nguyễn Thị Thanh Trúc Cơ Khí Động Lực Năng lượng tái tạo

19 18142272 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

20 18142285 Lê Thị Thanh Hậu Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

21 18142303 Hà Thị Mỹ Huyền Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

22 18142353 Nguyễn Thị Yến Nhi Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

23 18142367 Võ Thị Hoàng Quyên Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

24 18142394 Trần Thị Thư Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

25 18142395 Đoàn Nhã Thy Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

26 18142414 Nguyễn Thị Cẩm Tú Điện - Điện tử CN kỹ thuật điện, điện tử

27 18151154 Trần Thị Vân Anh Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

28 18151159 Nguyễn Ngọc Chi Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

29 18151195 Nguyễn Ai Len Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

30 18151200 Lê Ngô Thảo Ly Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

31 18151206 Hồ Thị Nga Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

32 18151259 Đặng Thị Thu Uyên Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

33 18151260 Trần Thị Thanh Vi Điện - Điện tử CNKT điều khiển và tự động hoá

34 18129002 Phạm Thảo Trâm Anh Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

35 18129003 Trần Thị Vân Anh Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

36 18129008 Phạm Nguyễn Ngọc Diễm Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

37 18129009 Dương Thị Mỹ Duyên Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

38 18129010 Thái Nguyễn Kỳ Duyên Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)
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39 18129016 Trần Thị Hảo Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

40 18129018 Trần Thị Hậu Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

41 18129019 Chung Thị Diệu Hiền Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

42 18129020 Nguyễn Thị Thảo Hiền Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

43 18129021 Nguyễn Thu Hoài Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

44 18129022 Trương Thị Ngọc Huệ Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

45 18129027 Ông Thị Mỹ Kiều Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

46 18129028 Huỳnh Thị Trúc Linh Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

47 18129029 Nguyễn Lê Yến Linh Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

48 18129034 Vũ Thị Minh Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

49 18129036 Hồ Hồng Ngân Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

50 18129037 Nguyễn Châu Kim Ngân Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

51 18129040 Phạm Kiếm Nhi Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

52 18129046 Phan Thị Hoài Phương Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

53 18129048 Dương Thị Kim Sa Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

54 18129050 Lê Thị Bích Thảo Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

55 18129054 Vi Thu Thủy Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

56 18129055 Phạm Thị Thanh Thư Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

57 18129057 Nguyễn Ngọc Lan Trâm Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

58 18129058 Trần Ngọc Huyền Trân Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

59 18129061 Lê Nhã Trúc Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

60 18129062 Phan Thị Ngọc Tú Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

61 18129064 Nguyễn Như Ý Điện - Điện tử Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)

62 18151046 Chung Thảo Anh ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá

63 18151061 Lê Diệp Thùy Dương ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá

64 18151111 Nguyễn Ngọc Quyên ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá

65 18151130 Trần Thị Thanh Thúy ĐT chất lượng cao CNKT điều khiển và tự động hoá

66 18142007 Nguyễn Thị Thúy Dung ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

67 18142023 Nguyễn Ánh Hồng ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

68 18142044 Trần Thị Xuân Mai ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

69 18142050 Lê Thị Quỳnh Nhi ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

70 18142078 Phạm Nhật Tường Vy ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

71 18142084 Trương Thị Mỹ Chi ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

72 18142093 Hoàng Phan Ngọc Duyên ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

73 18142123 Nguyễn Lê Minh Huyền ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

74 18142141 Phạm Thị Hoàng Khuyên ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

75 18142148 Nguyễn Xuân Thảo Linh ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

76 18142186 Trần Ngọc Yến Phụng ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
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77 18142221 Hồ Thị Thu Thúy ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

78 18142241 Nguyễn Hoàng Nhật Uyên ĐT chất lượng cao Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

79 18130053 Nguyễn Thị Tài Uyên Xây dựng Quản lý xây dựng

80 18155001 Trần Phúc Duyên Anh Xây dựng Quản lý xây dựng

81 18155015 Trần Thị Vân Hằng Xây dựng Quản lý xây dựng

82 18155017 Lê Thị Nhật Hoàn Xây dựng Quản lý xây dựng

83 18155031 Nguyễn Thị Ngọc Mai Xây dựng Quản lý xây dựng

84 18155032 Nguyễn Thị Lệ My Xây dựng Quản lý xây dựng

85 18155041 Phan Thị Ánh Phước Xây dựng Quản lý xây dựng

86 18155052 Nguyễn Thanh Thúy Xây dựng Quản lý xây dựng

87 18155056 Lê Nguyễn Thanh Trang Xây dựng Quản lý xây dựng

88 18155058 Nguyễn Tường Vi Xây dựng Quản lý xây dựng


